
Nhà xuất bản Nơi xuất bản Năm xuất bản

1
Hoạt động trại nghiệm, hướng 

nghiệp 6.CT
Đinh Thị Kim Thoa Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 373(075) 16.000đ 1-2

2 Khoa học tự nhiên 6.CT Cao Cự Giác Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 5(075) 33.000đ 1-2

3 Toán 6.T1.KN Hà Huy Khoái Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 51(075) 20.000đ 1-2

4 Toán 6..T2.KN Hà Huy Khoái Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(075) 21.000đ 1-2

5 Ngữ văn 6.T1.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 8(075) 23.000đ 1-2

6 Ngữ văn 6.T2.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 8(075) 20.000đ 1-2

7 Âm nhạc 6.KN Hoàng Long Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 78(075) 11.000đ 1

8 Tin học 7.CT Quách Tấn Kiên Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 6T7(075) 12.000đ 1-2

9 Mĩ thuật 7.KN Nguyễn Xuân Nghị Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 7(075) 11.000đ 1-2

10 Giáo dục công dân 7.KN Nguyễn Thị Toan Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 371.011(075) 10.000đ 1-2

11 Giáo dục thể chất 7.KN Nguyễn Duy Quyết Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 7A(075) 15.000đ 1-2

12 Công Nghệ 7.CT Bùi Văn Hồng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 608(075) 14.000đ 1-2

13 Lịch sử và địa lí 7.CT Hà Bích Liên Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 9+91(075) 27.000đ 1-2

14 Toán 7.T1.KN Hà Huy Khoái Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(075) 18.000đ 1-2

15 Toán 7.T2.KN Hà Huy Khoái Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(075) 17.000đ 1-2

16 Khoa học tự nhiên 7.CT Cao Cự Giác Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 5(075) 26.000đ 1-2

17 Ngữ văn 7.T1.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 8(075) 20.000đ 1-4

18 Ngữ văn 7.T2.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 8(075) 20.000đ 1-4

19 Ngữ văn 8..T1.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 8(075) 19.000đ 1-4

20 Ngữ văn 8..T2.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 8(075) 20.000đ 1-4

21 Toán 8.T1.KN Hà Huy Khoái Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(075) 18.000đ 1-4

22 Toán 8.T2.KN Hà Huy Khoái Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(075) 20.000đ 1-4

23 Khoa học tự nhiên 8.KN Vũ Văn Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 5(075) 27.000đ 1-4

24 Tiếng Anh 8.Global Hoàng Văn Vân Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 4A(075) 60.000đ 1-4

25 Công Nghệ 8.CT Bùi Văn Hồng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 608(075) 15.000đ 1-4

26 Tin Học 8.KN Nguyễn Chí Công Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 6T7(075) 14.000đ 1-4
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27 Âm nhạc 8. KN Hoàng Long Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 78(075) 10.000đ 1-4

28
Hoạt động trại nghiệm, hướng 

nghiệp 8.KN
Lưu Thu Thủy Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 373(075) 10.000đ 1-4

29 Lịch sử và địa lí 8.CT Hà Bích Liên Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 9+91(075) 25.000đ 1-4

30 Giáo dục thể chất 8.KN Nguyễn Duy Quyết Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 7A(075) 14.000đ 1-4

31 Mĩ thuật 8.KN Đinh Gia Lê Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 7(075) 10.000đ 1-4

32 BT.Ngữ văn 8.T1.KN Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 8(076) 15.000đ 1-4

33 BT.Ngữ văn 8.T2.KN. Bùi Mạnh Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 8(076) 15.000đ 1-4

34 BT.Toán 8.T1.KN Cung Thế Anh Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(076) 21.000đ 1-4

35 BT.Toán 8.T2.KN. Cung Thế Anh Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 51(076) 17.000đ 1-4

36 BT.Tin học 8.KN Hà Đặng Cao Tùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 6T7(076) 18.000đ 1-4

37 BT.Khoa học tự nhiên 8.KN Vũ Văn Hùng Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 5(076) 26.000đ 1-4

38 BT.Tiếng anh 8.Global Hoàng Văn Vân Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 4A(076) 60.000đ 1-4

39 Tiếng anh 7.Global Hoàng Văn Vân Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 4A(075) 70.000đ 1-2

40 BT.Tiếng anh 7.Global Hoàng Văn Vân Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 4A(076) 60.000đ 1-2

41 Tiếng anh 6.i-learn Võ Đại Phúc Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 4A(075) 68.000đ 1-2

42 BT.Tiếng anh 6.i-learn Võ Đại Phúc Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2022 4A(076) 38.000đ 1-2

43 BT.Lịch sử và địa lí 8( địa lí)CT Phan Văn Phú Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 91(076) 13.000đ 1-4

44 BT.Lịch sử và địa lí 8(lịch sử)CT. Hà Bích Liên Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 9(076) 12.000đ 1-4

45 Giáo dục công dân 8.KN. Nguyễn Thị Toan Nxb. Giáo Dục Việt Nam TP.Hồ Chí Minh 2023 371,011(075) 10,000đ 1-4


